
Mẫu 06B/THS1 
NHÀ THẦU:...................... 
 

BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG ĐÃ NHẬN HỖ TRỢ ĐẦU THU 
TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH (DTH) 

Tỉnh, Thành phố:................... 
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T 
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nghèo 

Số 
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hộ 
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thoại 

Địa 
chỉ 

Đối tượng được 
hỗ trợ 

Số 
thiết 

bị 
(Seri 
numb

er) 

Ngày 
bàn 
giao/ 
lắp 
đặt 

Hộ 
ngh
èo 

Hộ cận 
nghèo 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1            

 Tổng số hộ được hỗ trợ:................ hộ Tổng kinh phí được hỗ trợ:................ 
đồng 

 
 

XÁC NHẬN CỦA  
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

................., ngày.......... 
tháng..... năm...... 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu) 
 
Ghi chú: Trường hợp trường thông tin tại Cột (2) hoặc Cột (3) không có thông tin, đề 
nghị Nhà thầu ghi rõ lý do và có xác nhận của chính quyền địa phương. 
 

1 Cụm từ “Mẫu 06B/THS” và bổ sung nội dung Mẫu 06B/THS được bổ sung theo quy định 
tại điểm e khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 
tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương 
trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và Mục 11 Phụ lục 1 Thông tư số 
14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích đến năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. 


